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TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài:90 phút

(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính
a) 113.47 + 113.63 - 1130

b) 15.{1185 : [580 – (47 – 40)3 ]} + 52 

c)  Bạn An ra tiệm tạp hóa để mua 8 gói mỳ, 6 quả trứng vịt. Biết giá tiền mỗi gói mỳ là 4000đ, giá tiền mỗi quả trứng là 3000đ. Hỏi bạn An cần bao nhiêu tiền để mua đủ số hàng trên ?

Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) (3x + 5).2 + 8 = 60

b) 5.3x+1 + 7 = 142 
Câu 3 (1 điểm) 
Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Minh cần mua 20 quyển tập có giá là 8500 đồng một quyển và một hộp bút có giá là 40 000 đồng. Mỗi ngày bạn Minh tiết kiệm 7000 đồng. Hỏi bạn Minh phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì đủ tiền để mua 20 quyển tập và một hộp bút?
Câu 4 (1 điểm) 
Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho : điểm O nằm giữa A và B; điểm C nằm giữa O và D

Câu 5 (1điểm) 
Một cửa hàng vừa nhập về một số quả cam. Nếu đựng trong các loại khay chứa 12 quả hay 15 quả hay 18 quả thì vừa đủ. Hỏi tổng số quả cam vừa nhập về là bao nhiêu, biết số quả cam trong khoảng từ 350 đến 400.
Câu 6  (1 điểm) 
Học sinh khối 6 ở một trường có 168 nam và 180 nữ tham gia lao động. Giáo viên phụ trách muốn chia thành các tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Câu 7 (2 điểm) 
Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B  sao cho OA = 6cm, OB = 8cm 
a)  Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b)  Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. 

Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng MB không? Vì sao?

----- Hết -----
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 6

NĂM HỌC 2020 – 2021
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	a) 113.47 + 113.63 - 1130

= 113.47 + 113. 63 – 113.10

= 113.(47 + 63 – 10)

= 113.100

= 11300

b) 15.{1185 : [580 – (47 – 40)3 ]} + 52 

= 15.{1185 : [580 – 73 ]} + 25

= 15.{1185 : [580 – 343]} + 25

= 15.{1185 : 237} + 25

= 15.5 + 25

= 75 + 25

= 100

Số tiền bạn An cần có để mua hàng:

8.4000 + 6.3000 = 50000 (đồng)

Đáp số: 50000 đồng
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	Số ngày bạn Minh phải tiết kiệm là:

(20 . 8500 + 40 000) : 7000 = 30 (ngày)
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	Gọi x là số quả cam cần tìm (
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Theo đề bài :

x 
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 15 , x 
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 18  và 350 
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 400

x (  BC(12,15,18 )  và 350 
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 400 

12 = 22 .3 

15 = 3.5  

18 = 2.32 

BCNN(12,15,18) = 22.32.5 = 180 

BC(12,15,18) = {0; 180; 360; 540; . . .}

x ( {0; 180; 360; 540; . . .}  

Vì 350 
[image: image10.wmf]£

 x 
[image: image11.wmf]£

 400 nên x = 360

Vậy số quả cam là 360.
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	Gọi x là số tổ. Theo đề bài, ta có: 168 ⋮ x ; 180 ⋮ x và x nhiều nhất

 nên x = ƯCLN(168 ; 180).

168 = 23. 3. 7

180 = 22. 32. 5

ƯCLN(168; 180) = 22.3 = 12

x = 12 nên chia được nhiều nhất là 12 tổ

Khi đó, số nam trong mỗi tổ là: 168 : 12 = 14 (nam)

Số nữ trong mỗi tổ là: 180 : 12 = 15 (nữ)
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Trên cùng một tia Ox có 

OA < OB (3cm < 5cm)

Nên điểm A nằm giữa hai  điểm O và B

OA + AB = OB

  3 + AB  = 5

    AB  = 2cm

Điểm B nằm giữa O và C (OB < OC)

OB + BC = OC

  5  + BC  = 7

      BC  =  2cm

Điểm B nằm giữa A và c (OA < OB < OC)

AB = BC = 2cm

Vậy B là trung điểm của AC
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